
Số thị thực Thời hạn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I

1 LI QIANG Nam 26/09/1983 Trung Quốc
EE2508243

8

Lao động kỹ 

thuật cao
15/8/20 _ _

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

2
OU YANG GUANG 

YIN
Nam 6/11/88 Trung Quốc E64661218

Lao động kỹ 

thuật cao
15/8/20 _ _

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

3 LIU HAI CHUAN Nam 7/3/89 Trung Quốc EA3529123
Lao động kỹ 

thuật cao
15/8/20 Y0216100 1/9/20

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

4
KANG ZHONG 

MING
Nam 6/10/67 Trung Quốc E62587615

Lao động kỹ 

thuật cao
15/8/20 _ _

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

5 ZHANG LI Nam 19/12/73 Trung Quốc E02364083
Lao động kỹ 

thuật cao
15/8/20 _ _

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

6 DU BEN QIN Nữ 29/7/79 Trung Quốc E56133944
Lao động kỹ 

thuật cao
15/8/20 Y0217471 1/9/20

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

II

1
JELICA RIVAS 

MADLANGBAYAN
Nữ 19/3/1998 Philippin P5409383A

Lao động kỹ 

thuật cao
19/8/20 Z0539347 15/1/21

2

THERESE MARIE 

VISARRA 

REMOLADOR

Nữ 13/10/96 Philippin P9213490A
Lao động kỹ 

thuật cao
19/8/20 Z0539346 15/1/21

III

1 Huang YongQiang Nam 26/8/89 Trung Quốc E04294849
Chuyên gia 

kỹ thuật
10/7/20 _ _

2 Yang ShunYuan Nam 13/5/81 Trung Quốc E08252576
Chuyên gia

 kỹ thuật
10/7/20 _ _

Tình trạng thị thực

Cách ly tại khách sạn 

Hồi An (Km11 Đường 

10, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định)

Phụ lục

DANH SÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN NHẬP CẢNH VÀO LÀM VIỆC TẠI TỈNH NAM ĐỊNH ĐỢT 8

(Kèm theo Công văn số       /UBND-VP12 ngày       tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam

STT
Vị trí 

công việc

Ngày 

nhập 

cảnh

Họ và tên
Giới 

tính
 Ngày sinh Quốc tịch Số hộ chiếu Nơi nhập cảnh

Phương án 

cách ly
Người liên hệ 

Công ty TNHH may mặc Việt Thuận

Cửa khẩu Mộc Bài - 

Tây Ninh

Cách ly tại TP Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Thị 

Thu Trang: 

0911143222

Chi nhánh Công ty CP đầu tư giáo dục Ortus Việt Nam tại Nam Định

Cửa khẩu Tân Sơn 

Nhất - TP Hồ Chí 

Minh

Cách ly tại TP Hồ Chí 

Minh

Trần Thị 

Dung; SĐT: 

0948.528.526

Đỗ Thị Duyên

 - 

0946207128
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IV

1 PRERNA MISHRA Nữ 1/8/1986 Ấn Độ U4593169 Chuyên gia 14/8/20 _ _
Cửa khẩu Nội Bài - 

Hà Nội

2 ADITYA MISHRA Nam 13/12/2011 Ấn Độ P6861409 Con đi cùng 14/8/20 _ _
Cửa khẩu Nội Bài - 

Hà Nội

3
AYUSHMAN 

MISHRA
Nam 3/9/2017 Ấn Độ U1226088 Con đi cùng 14/8/20 _ _

Cửa khẩu Nội Bài - 

Hà Nội

V

1 JIANG,ZHIQIANG Nam 27/5/1982 Trung Quốc E05891832
Lao động kỹ 

thuật cao
20/8/20 _ _

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

2 WENG,GUO Nam 25/7/1978 Trung Quốc E80592908
Lao động kỹ 

thuật cao
20/8/20 _ _

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

3 WONG,WAI WAH Nam 15/11/55 Trung Quốc K06584272
Lao động kỹ 

thuật cao
20/8/20 _ _

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

VI

1 WANG,MIN Nữ 29/9/88 Trung Quốc E04013320 Chuyên gia 15/8/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại khách sạn 

Hồi An (Km11 Đường 

10, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định)

Phạm Thị Thu 

Huyền: 

0961.463.891

VII

1 QI HENG Nam 10/10/80 Trung Quốc EH5911601 Chuyên gia 15/8/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

2 LI SHIKUN Nam 5/9/77 Trung Quốc E39302973 Chuyên gia 15/8/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

3 MO JIMIN Nam 1/10/80 Trung Quốc E36004415 Chuyên gia 15/8/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

4
ZENG 

ZHANXIONG
Nam 16/6/94 Trung Quốc EH4993412 Chuyên gia 15/8/20 _ _

Cửa khẩu Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

5 YU RUI Nam 12/1/00 Trung Quốc EH6926233 Chuyên gia 15/8/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

6 HUANG MINHAN Nam 28/7/76 Đài Loan 352783546 Chuyên gia 15/8/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Lê Quang Hòa 

- 0977365388 

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Nguyễn Trọng 

Dũng; SĐT: 

0936.163.363 

hoặc Trần Thị 

Hằng; SĐT: 

0912.971.120

Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam

Công ty TNHH may Youngs & Longma

Công ty TNHH công nghiệp Broaden Việt Nam

Công ty TNHH nhôm MAL Việt Nam

Cách ly tại khách sạn 

Hồi An (Km11 Đường 

10, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định)

Phạm Thị 

Tuyết Nhung; 

SĐT: 

0888.495.822
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VIII

1 WANG WEIBO Nam 28/12/85 Trung Quốc E45155751 Chuyên gia 24/8/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Bùi Văn Công 

- 

0979722562

IX

1 XIAN HUANQIAO Nữ 10/11/78 Trung Quốc E31486447 Chuyên gia 5/9/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị 

- Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Triệu Thị 

Hoài Thu - 

0984960222

Công ty cổ phần dệt Bảo Minh

Công ty TNHH may YSS
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